ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID -19
Họ và tên:..................................................                      
Lớp :.........................................................   
MÔN TOÁN
 ĐỀ SỐ 1:
Phần I: Trắc nghiệm
1/ Số bé nhất trong các số 8,45; 7,54; 6,98; 6,89 là:
a) 8,45		b) 7,54 		c) 6,98		d) 6,89
2/   104 m2 = … ha.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	a) 10,4		b) 1,04		c) 0,104		d) 0,0104
3/    80% bằng phân số nào?




   	a)   			b)  			c)  			d)  
4/ Viết    80 %   dưới dạng số thập phân ta được:      
a) 8,0			b) 0,8			c) 80,0		d) 0,08
5/ Chữ số 4 trong số 28,149 có giá trị là:
a) 



	 		b)   		c)  		d) 
6/  70% của một số là 98, vậy số đó là:
a)	1,4		b) 14			c) 140			d) 1400.
7/ Một hộp có 16 viên bi màu xanh và 20 viên màu đỏ. Tỉ số % giữa bi màu xanh và số bi màu đỏ hộp bi đó là:
a)	52%		b) 80%		c) 65%		d) 78%.
8/  5% của 100kg là:
a) 10kg		b) 5kg		c) 55kg		d) 100kg.
9/	 Viết số thập phân 40,700 dưới dạng gọn hơn
a)	4,700		b) 40,7		c) 40,70		d) 4,70
10/  Tìm một số biết 75% của số đó là 402,6. Cách nào đúng?
a) 402,6 x 75 : 100 = 301,95              b) 402,6 x 100 : 75 = 536,8.
11/ Hình tam giác có độ dài đáy 25cm, chiều cao 10cm thì diện tích là:
a)	2,5 cm2		b) 125cm		c) 250cm2		d) 125 cm2
12/ Gửi tiết kiệm ngân hàng 3.000.000 đồng với lãi suất 0,9% một tháng thì mỗi 
tháng nhận được tiền lãi la:
a)	2700 đồng			b)    27000 đồng
c)      270000 đồng			d)    270 đồng.
Phần II: Vận dụng và tự luận.
1/ Đặt tính rồi tính:
     a)	200,9 – 28,12	b) 3,4 x 15,9 	c/ 196,7 – 97,34         d/  52 : 1,6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/	Tìm x
a)	x x 7 = 5,6 %		                            b) 42% : x = 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................
3/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)	 250 m2 = … dam2    	b) 4,53 ha = … m2
4/  Một hình tam giác có chiều cao là 42,6 cm, độ dài đáy bằng 140% chiều cao. Hãy tính diện tích hình tam giác.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5/ Một hình tròn có đường kính 8 dm. Tính diện tích hình tròn đó?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...

Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 0,5 m, chiều cao bằng trung bình cộng số đo của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………









       ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID -19
Họ và tên:..................................................                      
Lớp :.........................................................   
MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm:
a. Hoa …… Hồng là đôi bạn thân.
b. Thời gian đã hết ……………. Linh Trang vẫn chưa làm bài xong.
c. Trăng quầng…………….hạn, trăng tán…………….mưa.
d. Một vầng trăng tròn, to………… đỏ hồng hiện lên ….…… chân trời, sau rặng tre đen ……………. một ngôi làng xa.
e. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi …………. người làng…… yêu thương tôi hết mực, ………… sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt………mảnh đất cọc cằn này.
f. Những cái bút................tôi không còn mới..................................vẫn tốt.
g. Hôm nay, thầy sẽ giảng……... phép chia số thập phân.
Bài 2. Đặt câu với cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ:
 a) Nguyên nhân – kết quả:
.....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
b) Điều kiện (giả thiết ) – kết quả:
....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
c) Tương phản:
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
d) Tăng tiến:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Thay thế các danh từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp rồi chép lại câu văn sau khi đã thay:
a) Cu Bôn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng, cu Bôn chộp được con chuồn chuồn.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4.Trong câu “Nam đang học lớp 5. Hùng cũng vậy.”
a. Là câu có đại từ thay thế cho động từ.
b. Là câu có đại từ thay thế cho danh từ
c. Là câu có đại từ thay thế cho cụm động từ.
Bài 5.Trong ví dụ: “Bạn Hà học rất giỏi. Bạn Nam học cũng như thế.” Đại từ được dùng để làm gì?
a. Dùng để thay thế cho động từ.
b. Dùng để xưng hô.
c. Dùng để thay cho tính từ.

  Bài 6: Thế nào là câu ghép?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các vế câu ghép dưới đây:
   Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
  -Chủ ngữ 1 là :.................................................................................................................
  -Vị ngữ 1 là :...................................................................................................................
  -Chủ ngữ 2 là :.................................................................................................................
  -Vị ngữ 2 là :...................................................................................................................
  -Hai vế câu ghép nối với nhau bằng cách :....................................................................
Bài 8: Thêm vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép hoàn chỉnh:
    a/ .......................................................................................nên con đường trơn trợt.
    b/ .................................................................................................thì cả lớp cười rũ.
    c/ Bởi Nam nghịch ngợm ............................................................................................
………………………………………………..………………………………………….
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